
A SỰ NGHIỆP GD&ĐT

I
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG 

III

1 Giáo viên văn hóa

1 1 Hà Hồng Diệp 14/8/1998 Thái DTTS Bản Nà Bó 2, Mường Sang Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

2 2 Bàn Thị Thu Trang 4/11/1999 Dao DTTS Bản 83, xã Phiêng Luông Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

3 3 Lò Thị Châm 8/10/2000 Thái DTTS Bản Chiềng Pằn, xã Chiềng Hắc Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

4 4 Đinh Thị Huyền 19/12/1999 Mường DTTS Bản Nà Sài, xã Hua Păng Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

5 5 Lò Thị Nguyệt 18/8/1999 Lào DTTS
Bản Mường Lạn , xã Mường Lạn, huyện 

Sốp Cộp
Đại học Giáo dục Tiểu học

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

6 6 Và Thị Kia 7/12/2000 Mông DTTS
Bản Nà Kiến, xã Chim Vàn, huyện Bắc 

Yên
Đại học Giáo dục Tiểu học

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

Chuyên ngành

(Kèm theo Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND huyện Mộc Châu)

Sổ TT 

trên HS
TT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân tộc

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

DANH SÁCH 

Kết quả

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN MỘC CHÂU NĂM 2022

Địa chỉ

Trình độ 

chuyên 

môn



Chuyên ngành
Sổ TT 

trên HS
TT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân tộc

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Kết quảĐịa chỉ

Trình độ 

chuyên 

môn

7 7 Tráng Thị Như 4/1/1999 Mông DTTS
Bản Nà Kiến, xã Chim Vàn, huyện Bắc 

Yên
Đại học Giáo dục Tiểu học

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

8 8 Lò Văn Duy 20/8/1998 Thái DTTS
Bản Nà Lốc 2, xã Chiềng Sơ, huyện 

Sông Mã
Đại học Giáo dục Tiểu học

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

9 9 Đinh Thị Bình 19/4/1996 Mường DTTS Gia phù, phù yên Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

10 10 Bùi Canh Thìn 3/1/2000 Mường DTTS
Xóm Thông, Cuối Hạ, Kim Bôi, Hòa 

Bình
Đại học Giáo dục Tiểu học

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

11 11 Đặng  Như Quỳnh 25/11/1999 Dao DTTS Suối khem, Phiêng Luông Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

12 12 Hà Thị Liên 2/5/1997 Thái DTTS Bản Lòng Hồ, tà Lại, Mộc Châu Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

13 13 Lò Vĩ Tần 4/6/1998 Thái DTTS
Bản Cang Mường, xã Mường Chanh, 

Mai Sơn
Đại học Giáo dục Tiểu học

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

14 14 Cao thị Thư 3/9/1998 Kinh TK Huổi Dương, Cò Nòi, Mai Sơn Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

15 15 Lò Thị Lan 7/3/1999 Thái DTTS Sươn Mè, Chiềng Ve, Mai Sơn Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

16 16 Giàng Hoàng Anh 27/3/1999 Mông DTTS
Bản Phiêng Phụ, xã Phiềng cằm, huyện 

mai sơn  
Đại học Giáo dục Tiểu học

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

17 17 Lường Thị Kim Tuyến 10/12/2000 Thái DTTS Bản Nà Tân, tân lập Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2



Chuyên ngành
Sổ TT 

trên HS
TT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân tộc

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Kết quảĐịa chỉ

Trình độ 

chuyên 

môn

18 18 Lò Thị Kim Duyên 8/1/2000 Thái DTTS Bản Hán, Chiềng Phan, Thuận Châu Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

19 19 Hoàng Thị Hạnh 19/2/2000 Thái DTTS Bản Nghè, Sập Vạt, Yên Châu Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

20 20 Đèo Thị Hậu 13/3/2000 Thái DTTS
Bản Mường Hung, xã Mường Hung, 

Sông Mã
Đại học Giáo dục Tiểu học

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

21 21 Tòng Thị Minh 17/6/1997 Thái DTTS Bản Cáp Ven, Mường Và, Sốp cộp Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

22 22 Đinh Thị Hạnh 2/5/1993 Mường DTTS Bản Tân Ba, Gia Phù, Phù Yên Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

23 23 Cầm Thị Linh 21/7/1999 Thái DTTS Hạ Lương, Tường Phong, Phù yên Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

24 24 Cà Thị Dung 20/7/1999 Thái DTTS
Bản Khà Nhài, xã Mường Men, huyện 

Vân Hồ 
Đại học Giáo dục Tiểu học

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

25 25 Lừ Thị Ngân 10/2/1999 Thái DTTS Bản Tủm, Chiềng Khoi, Yên Châu Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

26 26 Lò Thị Nga 24/3/1995 Thái DTTS Bản Nậm Tỉa, Sam Kha, Sốp Cộp Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

27 27 Trần Thị Trang 12/2/1998 Kinh Tổ dân số 5, thị trấn Sông Mã, Sông Mã Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

28 28 Lò Thị Hợp 24/8/1999 Thái DTTS Bản Chi 2, Chiềng Lương, Mai Sơn Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2



Chuyên ngành
Sổ TT 

trên HS
TT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân tộc

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Kết quảĐịa chỉ

Trình độ 

chuyên 

môn

29 29 Quàng Văn Sa 26/8/1994 Lào DTTS
Bản Nà Khoang, xã Mường Và, huyện 

Sốp Cập
Đại học Giáo dục Tiểu học

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

30 30 Đinh Thị Thao 28/8/1990 Mường DTTS Xã Đá Đỏ, huyện Phù Yên Đại học Giáo dục Tiểu học
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

31 31 Hà Thu Hương 4/12/2000 Thái DTTS
Bản Chiềng Ban, xã Mường Tè, huyện 

Vân Hồ
Đại học Giáo dục Tiểu học

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

32 32 Bùi Thị Vi 19/11/1999 Mường DTTS
Bản Lòng Hồ, xã Tà Lại, huyện Mộc 

Châu
Đại học Sư phạm Tiểu học

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

2 Giáo viên Tiếng Anh

33 1 Lương Trung Anh 9/8/1998 Kinh TK Tiền Tiến, TTNTMC Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

34 2 Đặng Thị Mai Lan 25/11/1998 Kinh Tổ 10, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

3 Giáo viên Thể dục

35 1 Đặng Văn Đức 8/6/1995 Dao DTTS Bản 83, xã Phiêng Luông Đại học Giáo dục thể chất 
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

36 2 Nguyễn Duy Mạnh 17/1/1995 Kinh
Tk Bó bun, thị trấn Nông Trường Mộc 

Châu
Đại học Giáo dục thể chất 

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

37 3 Tòng Văn Phiên 5/4/1991 Thái DTTS Bản huổi, yên Hưng, sông Mã Đại học Giáo dục thể chất 
Đủ điều kiện 

dự vòng 2



Chuyên ngành
Sổ TT 

trên HS
TT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân tộc

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Kết quảĐịa chỉ

Trình độ 

chuyên 

môn

38 4 Lò Văn Bính 5/2/1991 Thái DTTS Mường Lầm, Sông Mã Đại học Giáo dục thể chất 
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

39 5 Lê Thị Út Trà 11/6/1993 Kinh TK Chè đen 1, TTNTMC Đại học Giáo dục thể chất
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

3 Giáo viên Tin học

40 1 Đỗ Hoài Long 19/9/1988 TK 11, TTMC, huyện Mộc Châu Đại học Công nghệ thông tin
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

II
GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG 

III

41 1 Nguyễn Thị Phương Như 27/10/1998 Kinh Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình Đại học Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

42 2 Sồng Thị Dú 28/7/2000 Mông DTTS Xã Chiềng On, huyện Yên Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

43 3 Sồng Thị Giống 23/7/2000 Mông DTTS Xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

44 4 Đinh Thị Dự 20/6/2000 Mường DTTS Xã Tường Thượng, huyện Phù Yên Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

45 5 Đinh Thị Hải 30/6/2000 Mường DTTS Xã Tân Phong, huyện Phù Yên Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

46 6 Hà Thị Ngà 1/9/1996 Thái DTTS TK 3, TT Mai Châu, huyện Mai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2



Chuyên ngành
Sổ TT 

trên HS
TT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân tộc

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Kết quảĐịa chỉ

Trình độ 

chuyên 

môn

47 7 Khà Thị Hòa 16/12/1993 Thái DTTS Xã Nà Phòn, huyện Mai Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

48 8 Vũ Thị Huyền Trang 16/10/1997 Kinh Bản Thái Hưng, xã Mường Sang Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

49 9 Phạm Thị Tú Uyên 2/3/1999 Kinh TK Tiền Tiến, TTNTMC Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

50 10 Hà Thị Hợp 8/2/1999 Thái DTTS Bản Nà Sài, xã Hua Păng Đại học Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

51 11 Hạng Thị Máy 16/10/2000 Mông DTTS
Bản trọng xã chiềng khừa, huyện Mộc 

Châu
Cao đẳng Giáo dục mầm non

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

52 12 Lò Thị Loan 26/4/1997 Thái DTTS Bản Sàng, Hua La, TP Sơn La Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

53 13 Hoàng Thị Nguyệt 25/5/1996 Nùng DTTS Tổ 8a, P. Phùng Chí Kiên, TP Bắc Cạn Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

54 14 Giàng Thị Xuân 1/12/1998 Mông DTTS Bản Rừng Thông, Mường Bon, Mai Sơn Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

55 15 Cà Thị Uyên 21/1/2000 Thái DTTS Xã Nậm Mằn, Sông Mã Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

56 16 Tòng Thị Chuyên 19/5/1999 Thái DTTS Bản Noong la, chiềng Ngần, TP Sơn La Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

57 17 Quàng  Thu Trang 8/7/1997 Thái DTTS Bó Ẩn, phường chiềng lề, TP Sơn La Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2



Chuyên ngành
Sổ TT 

trên HS
TT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân tộc

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Kết quảĐịa chỉ

Trình độ 

chuyên 

môn

58 18 Là Thị Thi 6/2/1999 Thái DTTS Bản ít, Mường Sại, Quỳnh Nhai Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

59 19 Lìa Thị Thanh 16/10/2000 Mông DTTS
Bản Pa Kha 2, xã Chiềng Tương, huyện 

Yên Châu
Đại học Giáo dục mầm non

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

60 20 Sùng Thị Dênh 10/10/2000 Mông DTTS
Bản Nong Tầu Mông, Phiêng Cằm, Mai 

Sơn
Cao đẳng Giáo dục mầm non

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

61 21 Lò Thị Quyên 12/11/1999 Thái DTTS Bản Đón 2, Chiềng Sang , yên Châu Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

62 22 Vì  Thị Thủy 9/8/1999 Thái DTTS
Bản Tang Lương, xã Phiêng Cằm, 

huyện Mai Sơn
Cao đẳng Giáo dục mầm non

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

63 23 Cà Thị Thư 10/8/1998 Thái DTTS
Bản Ngà Phát, xã Chiềng Pa huyện 

Thuận Châu
Đại học Giáo dục mầm non

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

64 24 Hà Thị Vinh 30/8/2000 Thái DTTS
Bản Bùa Hạ, xã Tường Phù, huyện Phù 

Yên
Cao đẳng Giáo dục mầm non

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

65 25 Mùi Thị Thu 23/3/2000 Mường DTTS
Bản Sam Kha, xã Tân Hợp, huyện Mộc 

Châu
Cao đẳng Giáo dục mầm non

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

66 26 Mùi Thị Hoa 31/12/2000 Mường DTTS
Bản Sam Kha, xã Tân Hợp, huyện Mộc 

Châu
Cao đẳng Giáo dục mầm non

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

67 27 Quàng Thu Trang 8/7/1997 Thái DTTS Bản Bó Ẩn, P Chiềng Cơi, TP Sơn La Cao đẳng Giáo dục mầm non
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

III GIÁO VIÊN THCS HẠNG III



Chuyên ngành
Sổ TT 

trên HS
TT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân tộc

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Kết quảĐịa chỉ

Trình độ 

chuyên 

môn

1 Giáo viên Toán

68 1 Giàng Bả Tênh 9/10/1997 Mông DTTS Pó Ca, Pú Bẩu, Sông Mã Đại học Sư phạm Toán
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

69 2 Đinh Công Bằng 24/10/1991 Mường DTTS Bản Hương Sơn, Chiềng Sơn Đại học Sư phạm Toán - Lý
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

70 3 Vũ Thị Mai Linh 4/3/1994 Kinh Xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, Thái Bình Đại học Sư phạm Toán
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

71 4 Nguyễn Thị Thu 23/8/1990 Kinh Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình Đại học Sư phạm Toán
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

2 Giáo viên Tin học

72 1 Kiều Thị Hồng 10/10/1991 Kinh
Bản Búa, xã Đông Sang, huyện Mộc 

Châu
Đại học Sư phạm tin học

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

3 Giáo viên Lịch sử

73 1 Bàn Thị Huệ 18/11/1992 Dao DTTS TK 40, TTNTMC Đại học Sư phạm Lịch Sử
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

74 2 Lường Thị Thúy Nga 3/2/1987 Thái DTTS
Bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện 

Mộc Châu
Đại học Sư phạm Sử - Địa

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

4 Giáo viên Địa lý



Chuyên ngành
Sổ TT 

trên HS
TT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân tộc

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Kết quảĐịa chỉ

Trình độ 

chuyên 

môn

75 1 Đặng Văn Tài 18/4/1992 Dao DTTS
Bản Suối Bương, xã Kim Bon, huyện 

Phù Yên
Đại học Sư phạm Địa Lý

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

76 2 Giàng A Châu 2/9/1998 Mông DTTS Bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn Đại học Sư phạm Địa Lý
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

77 3 Đinh Thị Phương 09/91994 Mường DTTS TK 3, xã Nà Mường, huyện Mộc Châu Đại học Sư phạm Địa Lý
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

IV LƯU TRỮ VIÊN HẠNG IV

Không có thí sinh đăng ký dự tuyển

B
TRUNG TÂM KỸ THUẬT 

NÔNG NGHIỆP

1
Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng 

III 

78 1 Phùng Văn Khả 20/6/1998 Kinh TK Mía đường, TTNTMC Đại học Bảo vệ thực vật
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

79 2 Lê Nguyên Hoàng 17/6/1995 Kinh TK Vườn Đào, TTNTMC, huyện MC Đại học Quản lý tài nguyên rừng
Đủ điều kiện 

dự vòng 2

80 3 Vì Văn Đô 24/3/1998 Thái DTTS
Bản Khà Nhài, xã Mường Men, huyện 

Vân Hồ 
Đại học Bảo vệ thực vật

Đủ điều kiện 

dự vòng 2

2
Chẩn đoán viên bệnh động vật 

hạng III 



Chuyên ngành
Sổ TT 

trên HS
TT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân tộc

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Kết quảĐịa chỉ

Trình độ 

chuyên 

môn
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